
TT Mã lớpMã lớp kèmMã HP Tên HP Buổi sốThứ BĐ KT Kíp Phòng Đợt mởCB giảng dạy

1 100004 100004 EE3280 Lý thuyết điều khiển I 1 2 1 4 Sáng D6-302 AB Nguyễn Doãn Phước

2 100134 100134 EE3286 Lý thuyết điều khiển 1 2 3 6 Chiều D6-107 AB Nguyễn Thu hà

3 99955 99955 EE3359 Lý thuyết điều khiển tự động 1 3 3 6 Chiều D6-101 AB Nguyến Doãn Phước

4 99964 99964 EE3550 Điều khiển quá trình 1 4 4 6 Chiều D6-102 AB Nguyễn Thu Hà

5 99931 99931 EE4401 Thiết kế hệ điều khiển nhúng 1 5 1 4 Sáng D6-102 AB Chu Đức Việt

6 99934 99934 EE4409 Tự động hoá quá trình công nghệ 1 4 1 4 Sáng D6-102 AB Nguyễn Trọng Thuấn

7 99933 99933 EE4439 Điều khiển hệ điện cơ 1 4 5 6 Sáng D6-102 AB Đào Phương Nam

8 99933 99933 EE4439 Điều khiển hệ điện cơ 2 6 5 6 Sáng D6-102 AB Đào Phương Nam

9 99932 99932 EE4440 Thiết kế hệ thống điều khiển 1 3 4 6 Sáng D6-102 AB Vũ Thị Thúy Nga

10 99935 99935 EE4445 Điều khiển mờ và mạng nơron 1 6 1 4 Sáng D6-102 AB Nguyễn Hoài Nam

11 100006 100006 EE2110 Điện tử tương tự 1 5 1 3 Sáng D6-106 AB Lê Công Cường

12 100003 100003 EE2120 Lý thuyết mạch điện II 1 3 1 2 Sáng D6-106 AB Nguyễn Thế Thắng

13 100007 100007 EE2130 Thiết kế hệ thống số 1 5 4 6 Sáng D6-106 AB Trần Văn Tuấn

14 100073 100073 EE3110E Kỹ thuật đo lường 1 6 4 6 Sáng D6-302 AB

Nguyễn Thanh Hường 

+ Hoàng Sĩ Hồng

15 99965 99965 EE3600

Hệ thống đo và điều khiển công 

nghiệp 1 5 1 3 Chiều D6-103 AB Bùi Đăng Thảnh

16 100144 100144 EE3626 Cảm biến và thiết bị đo 1 4 3 6 Chiều D6-207 A Phạm Thị Ngọc Yến

17 100135 100135 EE3656 Điện tử số 1 6 1 3 Chiều D6-302 AB Trần Thị Anh Xuân

18 100061 100061 EE3726 Mạch tuyến tính 2 1 4 5 6 Sáng D6-104 AB Nguyễn Việt Sơn

19 100061 100061 EE3726 Mạch tuyến tính 2 2 6 1 3 Sáng D6-104 AB Nguyễn Việt Sơn

20 100071 100071 EE3726 Mạch tuyến tính 2 1 4 5 6 Sáng D6-302 AB Cung Thành Long

21 100071 100071 EE3726 Mạch tuyến tính 2 2 6 1 3 Sáng D6-302 AB Cung Thành Long

22 100038 100038 EE3746 Điện tử 2 1 2 1 3 Chiều D6-104 AB Nguyễn Cảnh Quang

23 100038 100038 EE3746 Điện tử 2 2 4 5 6 Chiều D6-104 AB Nguyễn Cảnh Quang

24 100123 100123 EE4601 Hệ thống điều khiển và giám sát 1 3 3 6 Sáng D4-104 AB Nguyễn Tuấn Ninh

25 100124 100124 EE4602 Vi xử l ý 1 2 4 6 Sáng D6-304 AB Vũ Đức Trọng

26 100122 100122 EE3216 Thiết kế và vận hành lưới điện 1 2 1 3 Sáng D6-304 AB Lã Minh Khánh

27 99962 99962 EE3420 Hệ thống cung cấp điện 1 3 3 6 Chiều D6-102 AB Lê Việt Tiến

28 100051 100051 EE3420E Hệ thống cung cấp điện 1 6 3 6 Chiều D6-105 AB Bạch Quốc Khánh

29 100050 100050 EE3140E Máy điện 1 3 4 6 Chiều D6-105 AB Đặng Quốc Vương
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TT Mã lớpMã lớp kèmMã HP Tên HP Buổi sốThứ BĐ KT Kíp Phòng Đợt mởCB giảng dạy

30 99925 99925 EE4220 Điều khiển logic và PLC 1 2 1 4 Sáng D9-207 AB Đỗ Trọng Hiếu

31 100048 100048 EE3410E Điện tử công suất 1 3 1 3 Chiều D6-105 AB Nguyễn Kiên Trung

32 99963 99963 EE3510 Truyền động điện 1 4 4 6 Chiều D6-102 AB Nguyễn Quang Địch Đổi kíp

33 99926 99926 EE3539 Truyền động điện 1 4 1 3 Sáng D9-207 AB Phạm Việt Phương

34 100049 100049 EE4220E Điều khiển logic và PLC 1 6 1 2 Chiều D6-105 AB Phan Thị Huyền Châu

35 100047 100047 EE3510E Truyền động điện 1 5 4 6 Chiều D6-106 AB Tạ Cao Minh

36 103139 EE3766 Mạch giao diện máy tính Vũ Đức Trọng

37 100050 EE3140E Máy điện Đặng Quốc Vương
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